Mẫu biểu số: 01/NV- UTSL

	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NHPT….


	


NHU CẦU THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA

QUÝ: .…. NĂM: ….

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Luỹ kế kế hoạch thanh toán vốn đã bố trí
	Luỹ kế thanh toán vốn
	Dư nguồn đến ngày….
	Nhu cầu vốn thanh toán kỳ này
	Đề nghị chuyển vốn kỳ này

	
	
	Tổng số
	Năm nay
	Tổng số
	Năm nay
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn bồi thường, hỗ trợ TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vốn bồi thường
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Vốn hỗ trợ TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn XD công trình, dự án khu TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vốn XD khu TĐC đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vốn XD công trình, dự án khác
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí BQL và chi khác
	
	
	
	
	
	
	


	LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	           ………, ngày       tháng        năm …………

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Ban CĐKH, Ban HTUT.

- Lưu CN.

Mẫu biểu số: 02/NV-UTSL

	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM


	


NHU CẦU THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Quý:…..Năm:…..

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Luỹ kế kế hoạch thanh toán vốn đã bố trí
	Luỹ kế thanh toán vốn
	Dư nguồn đến ngày….
	Nhu cầu vốn thanh toán kỳ này
	Đề nghị chuyển vốn kỳ này

	
	
	Tổng số
	Năm nay
	Tổng số
	Năm nay
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Địa bàn tỉnh Sơn La
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Địa bàn tỉnh Lai Châu
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Địa bàn tỉnh Điện Biên
	
	
	
	
	
	
	


	BAN CÂN ĐỐI KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	                    ………, ngày       tháng        năm .………

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, EVN, Kho bạc nhà nước;

- Lưu CĐKH, HTUT.

Mẫu biểu số: 03/NV-UTSL

	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHI NHÁNH NHPT….
	


NHU CẦU THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA

Kỳ:..….tháng:……năm:……
Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Luỹ kế kế hoạch thanh toán vốn đã bố trí
	Luỹ kế thanh toán vốn
	Dư nguồn đến ngày….
	Nhu cầu vốn thanh toán kỳ này
	Đề nghị chuyển vốn kỳ này

	
	
	Tổng số
	Năm nay
	Tổng số
	Năm nay
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn Quy hoạch, chuẩn bị đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn bồi thường, hỗ trợ TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Vốn bồi thường
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Vốn hỗ trợ TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn XD công trình, dự án khu TĐC
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Vốn XD khu TĐC đô thị
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vốn XD công trình, dự án khác
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Chi phí BQL và chi khác
	
	
	
	
	
	
	


Thuyết minh: Cột 8: - Vốn cần tạm ứng, thanh toán  trên cơ sở chứng từ đã tiếp nhận..................trđ;


                       - Vốn cần tạm ứng, thanh toán cho nhu cầu cấp thiết (ngoài định mức tồn ngân và chứng từ đã tiếp nhận)..... trđ.


	LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG PHÒNG TỔNG HỢP
(Ký, ghi rõ họ tên)
	………, ngày       tháng        năm …………

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Nơi nhận:

- Ban CĐKH, Ban HTUT;

- Lưu CN.

